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I. ĐẶT VẤN ĐỂ

Công tác nghiên cứu và đo vẽ vỏ phong hoá (VPH) ở Việt Nam đến nay đã thu 
được nhiều kết quả tốt đẹp có ý nghĩa khoa học và thực tiễn [2,6]. Tuy nhiên, đôi với 
vấn đê phát triển bền vững lâm - nông nghiệp miền núi, việc nghiên cứu và đo vè VPH 
là một bộ phận không thể thiếu trong phân kiểu đất đai và tổ chức sử dụng lãnh thổ.

FAO [4,5] đã đưa ra nhiều hướng dẫn về lập kế  hoạch sử dụng đất, trong đó chú 
trọng đến tính thích nghi (suitability) và phân chia đất đai theo hiện trạng  trong quan 
hệ chặt chẽ vối điều kiện tưới tiêu. Những hưóng dẫn đó rấ t  hợp lý và thiết thực nhưng 
mang tính chất tổng quát chưa thề đề cập đến những vùng lãnh thổ cụ thể với những 
đặc thù riêng, ví dụ như VPH miền nhiệt đới am, thường dẫn đến thành  lập các bản đồ, 
các sơ đồ mang tính chất đơn tính, thế hiện một phương diện hay một thuộc tính của 
đất đai.

Được tài trợ bởi chương trình nghiên cứu cơ bản, chúng tôi xin nêu một cách phân 
vùng đất đai thê hiện đồng thòi nhiều thuộc tính, trong đó VPH là một yếu tố  quan 
trọng.

II. Ý NGHÍA CỦA VIỆC NGHIẾN CỨƯ VÀ ĐO VẺ VPH TRONG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT 
TRIỂN BỂN VỬNG LÂM - NÔNG NGHIỆP

Trước hết cẩn phân biệt một sô' khái niệm như sau :

Đ ấ t (soil): được hiểu là đới trên cùng của vỏ trái đất, nơi phong hoá hoá học và 
vật lí hỗ trợ tích cực cho các hoạt động sinh học làm phân hoá phẫu diện thô nhưởng tạo 
một lớp mùn đặc trưng trong tầng canh tác. Đất thường có độ dày vào khoảng lm  [6].

VPH  (w e a th e r in g  crust):  là tập hợp sản phẩm của quá trình  phong hoá nằm 
trực tiếp trên đá gốc và dưới lớp đất nếu có. VPH thường dày gấp nhiều lần lớp đất 
(trong một số trường hợp, một số nhà nghiên cứu quan niệm rằng đất là đói trên cùng 
của VPH. Quan niệm này ở đây không được chấp nhận).
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Đ ấ t đ a i ( la n d ):  là một khái niệm dùng đê chỉ tấ t  cả các thành phần gồm đá, 
VPH và đất có tại một vị trí lãnh thổ nào đó. Như vậy, giá trị của đất đai sẽ được thê 
hiện qua đá (đôi với các hoang mạc đá), qua đất (đối với đồng bằng hoặc cao nguyên) và 
như sẽ trình bày sau đây, qua VPH (đôi với miển núi đồi).

Thông thường VPH được xem là mẫu chất cho quá trình thảnh tạo đất. Điều kiện 
thuận  lợi cho quá trình đó chỉ có được ở các đồng bằng và cao nguyên, nơi địa hình bằng 
phang, VPH đã ổn định. Ớ đây, giá trị kinh tê của đất đai thế hiện ơ đất, chú yếu ỏ 
tầng canh tác với độ sâu khoảng 10cm -  30cm.

Ngược lại, ở miền núi địa hình dốc, phẫu diện đất chưa phát triển đầy đủ và chưa 
phân dị rõ rệt, lớp mùn và cả tẩng canh tác chưa ôn định, thậm  chí nhiều nơi chưa hình 
thành. Trong điều kiện đó, khả năng canh tác của đất đai được thể hiện qua VPH, mặc 
dù VPH vẫn đang đứng trước, một sô yếu tô không thuận lợi cho phát triển và bảo tồn, 
nhất là độ dốc và độ phân cắt của địa hình.

Mặt khác, ở đồng bằng thường được canh tác lúa nước, màu và cây công nghiệp 
dài ngày và cây ăn quả; một sô loài cây có bộ rễ sâu, thường vượt quá tầng canh tác 
xuống các đới sâu trong VPH, thậm chí xuống cả đá gốc. Như vậy, việc nghiên cứu VPH 
sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng cơ cấu cây trồng đôi với lâm - nông 
nghiệp ở các đồng bằng và miền núi.

Ngoài ra, VPH còn có một vai trò khác. Những năm gần đây, thiên tai thường xảy 
ra gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng, trong đó đáng chú ý là trượt lở đất rấ t  phô biên ở 
miên núi và thường tạo vật liệu khởi đầu cho các tai biên khác nhau như lũ quét, lũ 
bùn đá. Công tác nghiên cứu phòng chông thiên tai được tiến hành bằng một sô cách 
tiếp cận khác nhau và dưới góc độ nghiên cứu phong hóa có thê nói rằng trượt lở đất 
chính là trượt lở VPH [7]. Nói khác đi, sự bền vững của VPH xác định sự-ôn định của 
đất đai trước tai biến môi trường liên quan đến các công trình công cộng như giao 
thông, thuỷ lợi, thưỷ điện, trường học, trạm  y tế,.. Tính ổn định này liên quan chặt chẽ 
vói cấn trúc, thành  phẩn và đặc điểm cơ lý của VPH. Như vậy, ở miền núi, VPH nói lên 
khả năng canh tác và tính ổn định của đất đai.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u  VÀ ĐO VẺ VPH PHỤC v ụ  ĐỊNH HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN b ể n  Vữ n g  l ả m  - NÔNG NGHIỆP

Nghiên cứu và đo vê VPH ở Việt Nam qua mấy chục năm đã trở thành  một 
truyền thông vối tư tưởng chủ đạo cho rằng Việt Nam thuộc miền nhiệt đới nên phong 
hoá hoá học đóng vai trò chú yếu dẫn tới phân dị thành các kiểu địa hoá. Các kiểu địa 
hoá VPH được phân biệt trên biểu đồ tam giác với 3 hợp phần chính là S1O9, A120 ;ì và 
Fe20 3 [2] và được gọi tên gần như theo ký hiệu các nguyên tô hoá học thành  các kiểu: 
Alferit (AlFe), Ferosialit (FeSiAl), Sialferit (SiAlFe), Sialit (SiAl), Feralit (FeAl) và 
Saprolit (Sp).

Đốì với phát triển lâm - nông nghiệp các kiểu địa hoá VPH lại thê hiện những đặc 
điểm nông hoá như xu hướng và mức độ tích tụ tương đôi các nguyên tô" chính (Si, Al,
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Fe) trong VPH. Ví dụ, VPH feralit có ý nghĩa nông hoá là tích tụ  Fe vạ AI trong VPH, 
trong đó, tích tụ  Fe m ạnh  hơn.

Trong điều kiện chưa có được một cách thức nghiên cứu và đo vẽ VPH theo những 
mục tiêu riêng thì phương pháp truyền thông nêu trên  củng được xem là hợp lý và được 
áp dụng.

IV. PHẢN KIỂU ĐẤT ĐAI

Mặc dù, VPH là một thuộc tính cơ bản nói lên khả  năng canh tác và tính ôn định 
của đất đai, nhưng nếu chỉ dựa vào VPH thì chỉ có thế  đưa ra những sơ đồ, bản đồ có 
tính chất đơn tính. Mục đích phản kiểu đấ t đai ở đây là phân  chia lãnh thô thành các 
kiểu đất có cùng các thuộc tính  cơ bản.

Ớ mức độ định hướng chúng tôi nhận thấy thuộc tính cơ bản của một vùng đất đai 
bao gồm VPH, địa h ình và hiện trạn g  sử cỉụng đất.

Địa hình có hai đặc tính đáng chú ý là độ dốíc và độ cao. Độ dốc có ý nghĩa cụ thế, 
thích hợp với bản đồ có tỷ lệ rấ t  lớn, trong khi đó, các bậc độ cao có ý nghĩa tông quát, 
liên quan chặt chè với khí h ậu  và thực vật. Các bậc độ cao được nhiều nhà nghiên cứu 
[3,8] phân biệt như  sau : 0-100 ; 100-200 ; 200-500 ; 500-800 ; 800-1700 và trên 1700m.

Một đặc điếm khác của địa hình rấ t  đáng chú ý là tính  chất phân thuỷ. Ó vùng 
phân thuỷ nước thường thấm  thẳng  đứng, phong hoá tạo tàn  tích. Đấy chính là đầu 
nguồn, luôn luôn phải giữ rừng phòng hộ. Ngược lại, ở vùng sườn, nước chảy theo hưỏng 
dốc và vận chuyền vật liệu m ạnh mẽ.

Hiện trạn g  sử dụng đất là một yếu tô"không thê bỏ qua khi phân kiểu đất đai. Nó 
cho biết vùng đất đã được sử dụng hợp lý hay chưa.

Như vậy cần phái đưa lên bản đồ (hoặc sơ đồ) phân kiểu đất đai 4 lớp thông tin cơ 
bản là: Các bậc độ cao; Tính chất phân  thuỷ; Kiêu địa hoá VPH; Hiện trạng  sử dụng 
đất.

Phương pháp thích hợp trong trường hợp này là th àn h  lập bản đồ chuyên để 
(thematic mapping) với sự trợ giúp của các phẳn mềm GIS theo sơ đồ như sau: Các kiêu 
địa hoá VPH được đặt vào các bậc độ cao đã phân chia vùng phân thưỷ và vùng sườn rồi 
lấy giao với hiện trạn g  sử dụng đất. Đê chú giải, cần có một ma trận  2 chiều và đánh sô 
thứ tự.

Ví dụ minh hoạ cho phương pháp phân kiêu đấ t đai nêu  trên  được chọn ở huyện 
Hưỏng Hoá (Quáng Trị) vối sự tham  khảo các tài liệu sử dụng đấ t của các chuyên gia 
[1,3] và được thể hiện ở sơ đồ phân kiểu đất đai và bảng chú giải sau  đây:

Phương pháp thành  lập sơ đồ như  trên tạo th u ận  lợi cho việc khai thác thông tin 
phục vụ khai thác và sử dụng hợp lý lãnh thổ. Ví dụ kiểu vùng sô" 2 thuộc kiểu VPH 
sialit (tích tụ silic và nhôm), nằm  trên  vùng phân thuỷ  ở bậc độ cao 800-1700m, nhưng 
hiện tại vẫn là đất trông, đồi trọc, c ẩ n  phải phục hồi rừng phòng hộ với giông cây trồng
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thích hợp với VPH Sialit. Hoặc có thể  theo dõi từng vấn đề, ví dụ đấ t trỏng đồi trọc, có 
thê căn cứ theo cột ở phần  chú giải để biết những thông tin cần th iế t như kiểu VPH,
bậc địa hình, phân thuỷ hay sưòn và dễ dàng tính diện tích,...

V. MỘT VÀI KẾT LUẬN

Đất đai có thế được phân kiểu theo ba đặc tính  chủ yếu như  sau:

- VPH : được phân  chia thành  các kiểu địa hoá theo phương pháp đo vẽ truyền
thông.

- Địa hình : một m ặt được xác định theo các bậc độ cao 0 - 100 - 200 - 500 -800 - 
1700 - trên 1700 mét ; m ặt khác, được phân biệt th àn h  hai kiểu vùng: phân thuỷ và 
sườn.

- Hiện trạng  sử dụng đất:

Bôn lớp thông tin trên  được xác định theo phương pháp vẽ bản đồ chuyên đê dựa 
vào các phần mềm GIS đê tạo thành  bản  đồ phân vùng đất đai.

- Các tiêu chí nêu trên  đã được áp dụng để xây dựng sơ đồ phân  kiểu đất huyện 
Hướng Hóa theo đặc điểm vỏ phong hóa. Sơ đồ này là tài liệu tham  khảo bổ ích cho việc 
sử dụng và quản lý tài nguyên đất khu vực nghiên cứu.
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Land may be zoned after three essential characteristiques as follow :

1.* Weathering crust could be divided into geochemic typies after traditonal 
mapping methode.

2. Relief could be in one side discriminated in elevation surface as 0 -100-200- 
500- 800 -  1700 -  upper 1700 metter ; and divided into 2 zone type : water division and 
slope one.

3. Land use
These 4 information classes could be posited by thematic mapping with support 

of GIS software to form Land zoning map.

This procedure was been succesful applied in Huong Hoa district (Quang Tri 
province).
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